	Biểu CNTT-08
	SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM PHẦN CỨNG CÔNG NGHIỆP ICT TRỌNG ĐIỂM SẢN XUẤT, LẮP RÁP TẠI VN
	Đơn vị báo cáo: DN công nghiệp ICT (lớn) ...

	Ban hành kèm theo QĐ số /QĐ-BTTTT
	6 tháng (đầu năm) 20…
	

	Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng đầu năm: Trước 05/7. Năm: Trước 15/3 năm sau
	Năm 20…
	Đơn vị nhận báo cáo: Vụ CNTT


	TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Sản lượng sản xuất sản phẩm trong kỳ
	Doanh thu bán hàng trong kỳ (Triệu VNĐ)
	Trong đó, doanh thu xuất khẩu (nếu có)
	Thị trường chủ yếu (đánh dấu X vào ô)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Trong nước
	Ngoài nước
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Điện thoại thông minh (smart- phone)
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị mạng lưới 5G
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thiết bị đầu cuối 5G (không bao gồm điện thoại thông minh)
	
	
	
	
	
	
	


	
	..., ngày ... tháng ... năm 20...

	TỔNG HỢP, LẬP BIỂU
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ

	(Ký điện tử)
	(Ký điện tử)


Ghi chú

Biểu áp dụng đối với các doanh nghiệp lớn sản xuất/lắp ráp sản phẩm phần cứng CNTT, điện tử, viễn thông.
